
 

 

UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 
Số:            /SNN-KHTCTTNN 

V/v góp ý tài liệu đề xuất phương 

pháp đo lường kinh tế số ở Việt Nam 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
              Hưng Yên, ngày        tháng      năm 2023 

Kính gửi: Cục Thống kê tỉnh. 

Căn cứ Công văn số 527/CTK-TH ngày 20/9/2023 của Cục Thống kê tỉnh 

về việc góp ý tài liệu đề xuất phương pháp đo lường kinh tế số ở Việt Nam; sau 

khi nghiên cứu, Sở Nông nghiệp và PTNT nhất trí với nội dung Dự thảo tài liệu 

về kinh tế số và đo lường kinh tế số ở Việt Nam gửi kèm theo Công văn số 

527/CTK-TH của Cục Thống kê tỉnh. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Cục Thống kê tỉnh xem xét, tổng hợp, 

báo cáo theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- LĐ Sở; 

- P. KH-TC-TTNN;  

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Minh Tuân 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Minh Tuân 

 

 



 

 



 

 

PHỤ LỤC PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM TRIỂN KHAI  

THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020 

 (Ban hành kèm theo Báo cáo số           /BC-SNN, ngày       tháng   năm 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT)   

 

Số 

TT 
NỘI DUNG SẢN PHẨM 

CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ 

CƠ QUAN 

PHỐI HỢP 

THỜI GIAN  

THỰC HIỆN 

I CẢI CÁCH THỂ CHẾ 

1 

Thường xuyên rà soát, kiểm tra văn bản quy 

phạm pháp luật chuyên ngành, kịp thời kiến 

nghị bổ sung, sửa đổi hoặc bãi bỏ những văn 

bản có nội dung chồng chéo, trái quy định, 

không còn phù hợp  

356/snn-khtc vv tham gia vào dự thảo 

Quyết định bãi bỏ một số văn bản QPPL 

của UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực 

Kế hoạch và đầu tư 

911/SNN-ÐÐ vv xây dựng và ban hành 

văn bản qppl của ubnd tỉnh quy định chi 

tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật phòng, chống thiên tai và LUật đê 

điều được quốc hội khóa XIV thông qua 

tại kỳ họp thứ 9 

1129/SNN-KHTC ngày 25/11/2020 vv 

tham gia ý kiến rà soát văn bản qppl 

1088/SNN-TTr ngày 13/11/2020 vv kiểm 

tra, rà soát văn bản QPPL thuộc lĩnh vực 

KH và công nghệ 

1060/SNN-TTr ngày 30/10/2020 vv tham 

gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư bãi bỏ 

văn bản qppl 

1040/SNN-TTr ngày 22/10/2020 vv tự 

kiểm tra, rà soát các văn banrn QPPL liên 

quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ NN&PTNT  v.v. 

Thanh tra Sở 

Phòng KH-TC-

TTNN, Chi cục 

QLDĐ&PCLB, 

Thanh tra, Chi 

cục Phát triển 

nông thôn; các 

phòng ban đơn vị 

khác. 

Thường xuyên 

2 

Nâng cao năng lực xây dựng và ban hành văn 

bản các loại của Sở; chú trọng đào tạo, bồi 

dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

nắm vững pháp luật, quy trình xây dựng văn 

bản; tăng cường công tác pháp chế theo hướng 

dẫn của tỉnh. 



 

 

Số 

TT 
NỘI DUNG SẢN PHẨM 

CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ 

CƠ QUAN 

PHỐI HỢP 

THỜI GIAN  

THỰC HIỆN 

II CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1 

Thực hiện rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 

Kế hoạch rà soát TTHC năm 2020 (số 

04/KH-SNN ngày 03/01/2020) 
Văn phòng Sở 

Các đơn vị, 

phòng, ban  
Quý I/2019 

2 

Công khai các thủ tục hành chính mới ban 

hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung hoặc thay thế  

Cập nhật lên Website của Ngành và trên 

cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành 

chính 

Văn phòng Sở 
Các đơn vị, 

phòng, ban  

Khi có QĐ 

công bố TTHC 

3 

Thực hiện tốt các quy định về tiếp nhận, xử lý 

phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về 

quy định hành chính 

Công khai, minh bạch các quy định hành 

chính, thủ tục hành chính; công khai địa 

chỉ cơ quan tiếp nhận và giải quyết thủ tục 

hành chính tại Bộ phận một cửa 

Văn phòng Sở  
Các phòng, ban, 

đơn vị 
Thường xuyên 

III CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH 

1 

Tiến hành rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế 

hiện có của các phòng ban, đơn vị trực thuộc 

Sở  

Các Quyết định Bổ nhiệm, điều động, v.v 

của Sở 

Phòng Tổ chức 

cán bộ 

Các đơn vị, 

phòng, ban 
Thường xuyên 

2 

Thực hiện thường xuyên việc cải tiến nề lối, 

phương thức làm việc của các phòng, ban, 

đơn vị trực thuộc 

Tiếp tục thực hiện Quy chế làm việc của 

các phòng, ban, đơn vị trực thuộc 
Văn phòng Sở 

Các đơn vị, 

phòng, ban 
Thường xuyên  

IV XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC  

1 
Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, viên chức năm 2020 

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức năm 2020 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT  (số 121/KH-SNN ngày 

13/9/2019) 

Phòng Tổ chức 

cán bộ 

Các đơn vị, phòng 

ban 

Sau khi có 

Quyết định phế 

duyệt Kế 

hoạch của 



 

 

Số 

TT 
NỘI DUNG SẢN PHẨM 

CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ 

CƠ QUAN 

PHỐI HỢP 

THỜI GIAN  

THỰC HIỆN 

UBND tỉnh 

2 

 

Rà soát, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ công chức 

và Xây dựng kế hoạch tổ chức xét tuyển viên 

chức năm 2020 (nếu có) trình UBND tỉnh phê 

duyệt 

kế hoạch tuyển dụng viên c hức năm 2020 

(số 218/KH-SNN ngày 26/12/2020) 

 

Phòng Tổ chức 

cán bộ 

 

Các đơn vị, phòng 

ban 

 

Sau khi UBND 

tỉnh ban hành 

kế hoạch 

chung toàn tỉnh 

3 
Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên 

chức theo vị trí việc làm, kết quả công việc 

Bắt đầu kiểm điểm đánh giá, phân loại cán 

bộ, công chức, viên chức ngành nông 

nghiệp và PTNT tại các phòng, ban, đơn 

vị  (công văn số 1157/SNN-TCCB ngày 

03/12/2020) 

Phòng Tổ chức 

cán bộ 

Các đơn vị, phòng 

ban 

Quý IV năm 

2019 

5 

Thực hiện tốt và kịp thời các chế độ, chính 

sách cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức ngành nông nghiệp và phát triển nông 

thôn  

Quyết định nâng lương, khen thưởng,.. 

của Sở Nông nghiệp và PTNT (315/QĐ-

SNN ngày 25/6/2020, 556/QĐ-SNN ngày 

11/11/2020 v.v.) 

Phòng Tổ chức 

cán bộ  

Các phòng, ban 

đơn vị 
Thường xuyên 

V CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG 

1 

Thực hiện rà soát, sửa đổi bổ sung Quy chế 

chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý sử dụng tài 

sản công  

Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quy chế 

chi tiêu nội bộ và sử dụng bảo quản tài sản 

công (Quyết định số 52/QĐ-SNN ngày 

22/01/2020) và các Quyết định của đơn vị 

Phòng KH-TC-

TTNN 

Các phòng, ban 

đơn vị  

Quý I năm 

2019 

2 

Thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 

130/2005/NĐ-CP; Nghị định số 43/2006/NĐ-

CP; tổ chức triển khai hướng dẫn thực hiện 

chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng 

vv giao nhiệm vụ thực hiện dự toán kinh 

phí không tự chủ năm 2020 (01/QĐ-SNN 

ngày 03/01/2020); vv giao dự toán bổ 

sung kinh phí dự toán bổ sung kinh phí 

Các đơn vị 
Phòng Kế hoạch - 

Tài chính-TTNN 

Quý I năm 

2019 



 

 

Số 

TT 
NỘI DUNG SẢN PHẨM 

CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ 

CƠ QUAN 

PHỐI HỢP 

THỜI GIAN  

THỰC HIỆN 

kinh phí quản lý hành chính đối với các đơn 

vị  

năm 2020 (540/QĐ-SNN ngày 

30/10/2020) v.v 

VI HIỆN ĐẠI HOÁ NỀN HÀNH CHÍNH 

1 

Thực hiện ứng dụng CNTT trong công tác 

quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên 

Phần mềm quản lý cán bộ và Phần mềm quản 

lý văn bản. Thực hiện trao đổi văn bản điện tử 

thay thế cho văn bản giấy 

- 100% công chức, viên chức có tài khoản 

đăng nhập phần mềm. 

- 100% văn bản được gửi qua phần mềm 

quản lý văn bản  

Văn phòng Sở 
Các đơn vị, phòng 

ban 
Thường xuyên 

2 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả hệ thống quản 

lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 

trong hoạt động các cơ quan hành chính nhà 

nước và tại một số đơn vị thuộc diện khuyến 

khích đã triển khai (theo Quyết định số 

19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ 

tướng Chính phủ); thực hiện chuyển đổi hiệu 

quả ISO 9001:2015 

- Báo cáo họp xem xét hệ thống ISO của 

Lãnh đạo Sở  

- Báo cáo đánh giá nội bộ của các phòng, 

ban.   

Văn phòng Sở, 

Các đơn vị  
Các phòng ban Thường xuyên 

VII CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1 

Tiếp tục triển khai thực hiện công tác phổ 

biến, quán triệt kế hoạch CCHC của tỉnh, của 

Sở giai đoạn 2016-2020 

Kế hoạch tuyên truyền CCHC (số 

03/KH-SNN ngày 03/01/2020) 

 

Văn phòng Sở 
Các đơn vị, phòng 

ban 

Thường xuyên 

trong năm 

2 

Xây dựng và ban hành Kế hoạch cải cách 

hành chính hàng năm của Sở Nông nghiệp và 

PTNT  

Kế hoạch cải cách hành chính năm 

(04/KH-SNN ngày 03/01/2020)  
Văn phòng Sở 

Các đơn vị, phòng 

ban 

Quý IV năm 

2019 

 



 

 

 

 


		2023-09-29T16:34:48+0700


		2023-09-29T16:37:48+0700
	Đỗ Minh Tuân


		2023-09-29T16:45:06+0700


		2023-09-29T16:45:06+0700


		2023-09-29T16:45:06+0700


		2023-09-29T16:45:06+0700




